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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Thị trường cần hấp thụ lực cung tại vùng đỉnh cũ, tái tạo nền tích lũy thuyết phục trước khi tiến tới xu hướng tiếp theo.
Nhà đầu tư ngắn hạn ưu tiên gia tăng cổ phiếu tại các phiên giảm điểm, tránh fomo khi thị trường đang tăng nóng để có
vị thế tốt nhất.

Trong trường hợp VN-Index kiểm định vùng 128x điểm không thành công sẽ có khả năng quay lại trạng thái điều chỉnh
trên khung H1. Mốc hỗ trợ trên khung H1 tại 1237 điểm.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1164 – 1184 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 10/12/2024
VNINDEX

1,273.84 +0.29%

HNX

229.21 +0.12%

UPCOM

92.91 +0.11%

DOW JONES

44,401.93 -0.54%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Tái tích lũy trên vùng đỉnh”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +3.7 (+0.29%) lên mức 1273.84 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt
16.78 nghìn tỷ đồng, giảm -4.9% so với phiên trước. Chỉ số VN30 giảm -1.1 điểm (-0.08%) về mức 1336.18 điểm với 15 mã
tăng, 9 mã giảm và 6 mã tham chiếu.

Thị trường đóng cửa trong sắc xanh với thanh khoản giảm nhẹ so với phiên trước đó, tuy nhiên độ lan tỏa từ dòng tiền
chủ động lại phân hóa khi nhóm VN30 giảm -0.08% trong khi lực tăng mạnh tập trung ở VNSML (+1.1%). Hầu hết các
nhóm ngành tăng điểm tốt gồm Du lịch (+1.66%), Dầu khí (+1.07%), Tài nguyên cơ bản (+0.77%), Thực phẩm (+0.51%).
Một số các cổ phiếu tiêu biểu gồm SCR (+6.11%), HAG (+5.88%), ORS (+4.83%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+0.29%), HNX-Index (+0.12%), UPCOM-Index (+0.1%), VN30
(-0.08%), VNMID (+0.52%), VNSML (+1.1%), VNDIAMOND (-0.12%), VNFINLEAD (+0.17%), VNCOND (+0.19%), VNCONS
(+0.29%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số VN-Index gồm VCB (+1.49 điểm), HVN (+0.54 điểm), CTG (+0.26 điểm) trong khi
đó các cổ phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm FPT (-0.89 điểm), LGC (-0.21 điểm), ACB (-0.16 điểm).

Khối ngoại bán ròng -481.1 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm FPT (-367.05 tỷ), KBC (-37.3 tỷ),
CMG (-35.27 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm MSN (+44.93 tỷ), DXG (+32.55 tỷ), TCB (+21.15 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
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Tin tức nổi bật trong ngày 
 

S


 Thống kê nhanh tăng trưởng tín dụng đến 7/12 đạt khoảng 12,5% 1
 Bộ Tài chính lấy ý kiến sửa Nghị định 155: Gỡ vướng cho nhà đầu tư ngoại, đơn giản hóa thủ tục hành chính 2
 Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tăng trưởng cả năm 2024 có thể vượt mục tiêu 7% 3

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
 

11/12/2024: Công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11
12/12/2024: Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 11
13/12/2024: Vaneck công bố danh mục

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,387.50 0.05% 0.05% 0.23%
USD/JPY 149.98 -0.09% -1.04% -2.08%
GBP/USD 1.27 -0.78% 0.00% -2.31%
EUR/USD 1.06 0.00% 0.00% -1.85%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Bạc USD/t.oz 31.91 3.10% 4.25% -7.45%
Đồng USd/Lbs 4.21 1.69% 3.19% -3.00%
Vàng USD/t.oz 2,661.04 1.05% 0.12% -4.11%
Gỗ USD/1000 board feet 567.14 -0.35% -3.62% 6.19%
Thép CNY/T 3,260.00 -0.46% -2.60% -0.76%
Thép cuộn cán nóng USD/T 675.00 -2.03% -3.57% -4.93%
Quặng sắt USD/T 104.11 -2.05% 1.90% -0.12%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cao su USD Cents / Kg 206.20 1.33% 7.96% 6.02%
Cà phê USd/Lbs 334.22 0.85% 3.47% 37.77%
Lợn hơi USd/Lbs 82.90 -0.48% 1.00% 2.82%
Lúa mì USd/Bu 539.19 -0.61% 1.30% -3.50%
Đường USd/Lbs 21.48 -1.20% 1.75% -1.83%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 72.14 1.43% -0.33% 1.99%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 3.18 3.25% -4.79% 11.19%
Than USD/T 132.40 -0.15% -5.06% -8.37%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 20,345.96 -0.19% 3.67% 4.46%
Dow Jones 44,401.93 -0.54% -1.13% 4.75%
FTSE 100 8,352.08 0.52% 0.78% 1.61%
Nikkei 225 39,160.50 0.18% 2.49% 1.44%
S&P 500 6,052.85 -0.61% 0.34% 3.94%

09/12/2024
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1. Độ rộng thị trường

-2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0%

Dầu khí
Viễn thông
Ngân hàng

Nguyên vật liệu
Dịch vụ Tiêu dùng

Tài chính
Tiện ích Cộng đồng
Dược phẩm và Y tế

Công nghiệp
Hàng Tiêu dùng

Công nghệ Thông tin -1.59%

0.30%

0.48%
0.49%

0.41%

1.11%

0.08%

0.26%

0.08%
0.17%

0.54%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 09/12/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VCB HVN CTG HAG EIB VTP BCM OCB BID KDH BVH CMG LPB MSN SAB SSI PLX ACB LGC FPT

-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.08 -0.15 -0.18

-0.79

0.24 0.14 0.14 0.13 0.12

-0.05

0.16 0.15 0.15

1.38

0.51

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)
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3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)
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5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

MSN 44,935 612,600

DXG 32,526 1,805,400

TCB 21,152 875,850

SIP 19,142 228,200

VHC 18,833 256,300

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

DGC -31,073 -269,385

VNM -34,129 -531,870

KBC -34,501 -1,202,100

CMG -35,276 -617,300

FPT -360,022 -2,448,320

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HDG 50,406 1,628,600

BSR 27,315 1,319,900

HPG 18,837 674,469

VIB 18,442 955,699

FPT 13,398 90,995

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

CTR -9,740 -80,000

PVT -5,175 -190,000

SEA -8,040 -201,000

VHM -12,704 -307,800

VPB -275,127 -15,022,300

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,273.84 0.29% 1.87% 0.96%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 16,761.81 -4.99% 24.45% -10.86%
HNX 229.21 0.12% 2.03% 1.62%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,053.68 -14.43% 28.37% 66.45%
Upcom 92.91 0.11% 0.18% 0.64%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 700.62 -7.26% 19.82% 30.35%
P/E VNindex (x) 13.33 0.30% 2.54% -2.70%
P/B VNindex (x) 1.69 0.00% 2.42% -0.59%

09/12/2024

NIKKEI 225

39,160.50 +0.18%

DAX

20,345.96 -0.19%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
VN-Index khép lại phiên giao dịch với biên độ dao động hẹp, lực tăng trong phiên chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa
nhỏ, trong khi dòng tiền không tập trung lan tỏa. Trên biểu đồ ngày, chỉ số tiếp tục hướng lên vùng đỉnh cũ cùng cặp
đường trung bình trượt MA10/20 ngày giao dịch tích cực, chỉ báo kỹ thuật MACD cho tín hiệu cắt lên đường Zero cho thấy
động lượng thị trường trong trạng thái tốt, tiếp tục hồi phục. Nhà đầu tư tiếp tục cẩn trọng với các nhịp fomo trong tuần
này.

Trên các biểu đồ khung nhỏ, VN-Index thể hiện rõ biến động giá hẹp, vận động quanh đường MA10 trên khung H1. Tuy
nhiên chỉ số đã xuất hiện nhịp tăng đi kèm khối lượng nhảy vọt và lực bán chốt lời tiếp diễn ngay sau đó. Điều này cho
thấy thị trường cần tái tích lũy tại vùng đỉnh trước khi hướng đến xu hướng tiếp theo chặt chẽ hơn.

Xét về tổng quan, VN-Index vẫn đang trong xu hướng hồi phục tiếp diễn trên biểu đồ ngày, tuy nhiên lực cung vẫn còn
hiện hữu khi chỉ số gần tiệm cận đến vùng đỉnh cũ tương đương Fibo 61.8%, do đó chỉ số cần tích lũy, tạo nền thuyết phục
trước khi bước sang xu hướng mới. Ưu tiên giải ngân khi xuất hiện nhịp chỉnh trên khung H1.

Hỗ trợ trên biểu đồ H1 tại vùng 1237 điểm.

Hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1164 – 1184 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo
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 Bản tin Tiêu điểm ngành (06/12/2024)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

KDH 1.78%
VCB 1.17%
TPB 0.92%
PDR 0.91%
STB 0.59%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

YEG 29.86%
HTN 18.73%
TTA 17.59%
ABS 16.79%
CCL 12.30%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SCR 6.11%
HAG 5.88%
ORS 4.83%
AGG 4.42%
HPX 3.92%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

YEG 36.67%
VRC 34.01%
BCE 28.75%
MCP 28.49%
TTA 27.77%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

FPT -1.67%
PLX -0.74%
ACB -0.58%
BVH -0.58%
SSI -0.57%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SSC -6.21%
TCR -5.88%
PDN -4.71%
CIG -4.50%
CCL -2.72%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

BVH 8.84%
SSI 6.72%
HDB 6.51%
PDR 4.72%
KDH 3.77%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CIG -8.71%
TCR -6.98%
GMC -6.25%
QCG -6.25%
SSC -6.21%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VTP 11.76%
ANV 10.30%
AGG 9.97%
ORS 9.35%
TLG 9.11%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

RDP -28.80%
DTL -21.26%
CTF -20.06%
TDH -16.67%
OGC -11.69%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

BVH 22.34%
FPT 9.32%
PDR 4.96%
CTG 4.29%
SAB 3.79%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VTP 64.21%
TLG 42.22%
DXS 34.84%
ANV 23.90%
HVN 23.64%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NVL -2.28%
VRE -1.12%
VNM -0.77%
GAS -0.43%
BID -0.11%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

LGC -6.96%
TMP -4.05%
BWE -2.03%
BIC -1.15%
VPI -1.02%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

MWG -8.12%
MSN -6.15%
VNM -4.33%
VPB -4.20%
PLX -4.18%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SVC -11.57%
BWE -4.68%
KDC -2.91%
LGC -2.75%
HVN -2.51%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SVC -11.57%
HSG -8.70%
VND -8.50%
GEX -8.41%
PGV -7.43%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

ABS 6.99%
LDG 6.99%
HTN 6.95%
FIR 6.84%
TDC 6.80%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Trump nói không có kế hoạch thay thế Chủ tịch Fed
 Lần đầu sau 14 năm, Trung Quốc chuyển sang nới lỏng tiền tệ, đẩy mạnh kích thích kinh tế
 Đồng yên rẻ không còn hút vốn vào thị trường chứng khoán Nhật Bản

https://vneconomy.vn/thong-ke-nhanh-tang-truong-tin-dung-den-7-12-dat-khoang-12-5.htm
https://vietstock.vn/2024/12/bo-tai-chinh-lay-y-kien-sua-nghi-dinh-155-go-vuong-cho-nha-dau-tu-ngoai-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-143-1251204.htm
https://vneconomy.vn/bo-ke-hoach-va-dau-tu-tang-truong-ca-nam-2024-co-the-vuot-muc-tieu-7.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/12/Weekly_Highlights_241206.pdf
https://vietstock.vn/2024/12/trump-noi-khong-co-ke-hoach-thay-the-chu-tich-fed-775-1251164.htm
https://vietstock.vn/2024/12/lan-dau-sau-14-nam-trung-quoc-chuyen-sang-noi-long-tien-te-day-manh-kich-thich-kinh-te-775-1251257.htm
https://vneconomy.vn/dong-yen-re-khong-con-hut-von-vao-thi-truong-chung-khoan-nhat-ban.htm

